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PART I: LÝ THUYẾT

I. VOCABULARY

English Pronunciation Vietnamese

peaceful /'pi:sfl/ yên bình

modern /'mɒdn/ hiệnđại

expensive /ik'spensiv/ đắt đỏ

cheap /t∫i:p/ rẻ

ancient /'ein∫ənt/ cổ kính

small /smɔ:l/ nhỏ bé

large /lɑ:dʒ/ rộng lớn

big /big/ to, lớn

busy /'bizi/ bận rộn
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noisy /'nɔizi/ ồn ào

II. GRAMMAR

So sánh hai địa điểm; Hình thành dạng so sánh hơn của tính từ.

Cấu trúc Ví dụ

Cách hỏi và trả lời khi so sánh hai địa điểm:

Which one is + (Adj-er), (place) or (place)?

-Nơi nào + (Tính từ hơn), (địa điểm) hay (địa

điểm)?

I think + (place) + is.

-Mình nghĩ là + (địa điểm).

I don’t know. It’s may be + (place).

- Mình không biết nữa. Có lẽ là + (địa điểm).

(Place) + is + (Adj-er) + than + (place).

- (Địa điểm) + (Tính từ) hơn + (địa điểm).

Which one is bigger, Maplewood or

New York?

-Nơi nào lớn hơn, Maplewoodhay New

York?

I think New York is.

- Mình nghĩ là New York.

Which one is busier, life in London or

Manchester?

- Cuộc sống ở thành phố nào sôi động

hơn, London hay Manchester?

I don’t know. It’s may be London.



Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS Tiếng anh Lớp 5

3 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

Cách hình thành dạng so sánh hơn của tính từ

một âm tiết và tính từ hai âm tiết kết thúc

bằng đuôi “-y”:

 Small → smaller

 Large → larger

 Big → bigger

 Noise → noisier

 Busy → busier

 Quiet → quieter

- Mình không biết nữa. Có lẽ là cuộc

sống ở London.

New York is bigger than Maplewood.

- New York lớn hơn Maplewood.

Life in London is busier than life in

Manchester.

- Cuộc sống ở London sôi động hơn

cuộc sống ở Manchester.
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PRACTICE

Exercise 1. Find the odd one out. ( Tìm từ khác với các từ còn lại).

1. a. village b. small c. big d. quiet

2. a. tower b. beautiful c. villa d. house

3. a. England b. France c. country d. Vietnam

4. a. big b. exciting c. city d. busy

5. a. teacher b. gym c. school d. library

Exercise 2. Put the letters in the correct order to have correct word. ( Sắp xếp

lại các chữ để được từ đúng).

WRONGWORD CORRECT WORD

1. OTOHWMNE

2. LTFA

3. RGELA

4. YUBS

………………..

………………..

………………..

………………..
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5. SDSEDRA

6. EIFAUTBUL

7. ORDA

8. EIVAGLL

9. PILUP

10. RSETET

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

Exercise 3. Make sentences with the words in 2. ( Làm câu với các từ cho ở

mục 2 ).

1. I will come back to my ______________next week.

2. She lives at ___________14, on the third floor of Binh An Tower.

3. Ho Chi Minh City is ___________than Da Nang.

4. Ha Noi is very__________.

5. What’s your___________?

6. My country is small but_____________.

7. We go to school on this_____________.
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8. Our ____________is small and quiet.

9. There are lots of ___________in this school.

10. She lives at 26, Thanh Cong____________.

Exercise 4:

1. Match the sentence in column A with an appropriate response in column B.

( Nối các câu ở cột A với các câu ở cột B sao cho phù hợp).

No. A Opt. B

1. Which one is hotter, summer or

winter?

a. In Paris.

2. Where do you live? b. Wow. This is the symbol of New

York.

3. When did you visit Hue? c. I think summer is.

4. What are Tom and Mary doing? d. They are talking about their

travels.

5. Look at this picture! e. I visited Hue last year.
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Key

1. 2. 3. 4. 5.

2. Put the words in the correct order. ( Sắp xếp lại các từ để được câu hoàn

chỉnh).

1. very/ Paris/ beautiful./is/and/big/

________________________________________________

2. the/I/sandcastles/like/with/on/beach./building/my/classmate/

________________________________________________

3. goes/Anna/America./never/to/

________________________________________________

4. living/in/city./parents/the/My/countryside/than/the/in/enjoy/

________________________________________________

5. is/and/so/Your/peaceful./hometown/beautiful/

________________________________________________



Chuyên ngữ pháp Tiếng Anh Tiểu học và THCS Tiếng anh Lớp 5

8 |Fanpage. Học giỏi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

3. Complete the dialogue with the given sentences. ( Hoàn thành đoạn hội

thoại sau với các câu cho sẵn).

a. They are kind and friendly

b. What did you do there

c. I think my hometown is

d. I visited my parents in the countryside

e. I went to Ha Long Bay

Minh Thu: Where did you go last weekend, Van Anh?

Van Anh: (1) _____________________________________.

Minh Thu: Great! Is it beautiful?

Van Anh: Of course. It’s more beautiful than I expected.

Minh Thu: (2) _____________________________________?

Van Anh: I did lots of things. I ate seafood, played beach volleyball and built

sandcastles.

Minh Thu: Did you go with your brother?
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Van Anh: No, I went there with my uncle. My parents were so busy. They couldn’t

go with me.

Minh Thu: Which one is more peaceful. Ha Long Bay or your hometown?

Van Anh: (3) ______________________________________. But Ha Long Bay is

more interesting. How about you? Where did you go?

Minh Thu: (4) _____________________________________.

Van Anh: Is the countryside beautiful?

Minh Thu: Yes, it’s beautiful, peaceful and quiet.

Van Anh: Do you like living there?

Minh Thu: Yes

Van Anh: Why?

Minh Thu: Because I love people in the countryside. (5) _____________________
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KEY

Exercise 1. Find the odd one out. ( Tìm từ khác với các từ còn lại).

1. a. village b. small c. big d. quiet

2. a. tower b. beautiful c. villa d. house

3. a. England b. France c. country d. Vietnam

4. a. big b. exciting c. city d. busy

5. a. teacher b. gym c. school d. library

Exercise 2. Put the letters in the correct order to have correct word. ( Sắp xếp

lại các chữ để được từ đúng).

WRONGWORD CORRECT WORD

1. OTOHWMNE

2. LTFA

3. RGELA

4. YUBS

HOMETOWN

FLAT

LARGER

BUSY
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5. SDSEDRA

6. EIFAUTBUL

7. ORDA

8. EIVAGLL

9. PILUP

10. RSETET

ADDRESS

BEAUTIFUL

ROAD

VILLAGE

PUPIL

STREET

Exercise 3. Make sentences with the words in 2. ( Làm câu với các từ cho ở

mục 2 ).

1. I will come back to my hometown next week.

2. She lives at flat 14, on the third floor of Binh An Tower.

3. Ho Chi Minh City is larger than Da Nang.

4. Ha Noi is very busy.

5. What’s your address?

6. My country is small but beautiful.

7. We go to school on this road.
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8. Our village is small and quiet.

9. There are lots of pupils in this school.

10. She lives at 26, Thanh Cong Street.

Exercise 4:

1. Match the sentence in column A with an appropriate response in column B.

( Nối các câu ở cột A với các câu ở cột B sao cho phù hợp).

No. A Opt. B

1. Which one is hotter, summer or

winter?

a. In Paris.

2. Where do you live? b. Wow. This is the symbol of New

York.

3. When did you visit Hue? c. I think summer is.

4. What are Tom and Mary doing? d. They are talking about their

travels.

5. Look at this picture! e. I visited Hue last year.
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Key

1. c 2. a 3. e 4. d 5. b

2. Put the words in the correct order. ( Sắp xếp lại các từ để được câu hoàn

chỉnh).

1. very/ Paris/ beautiful./is/and/big/

Paris is very big and beautiful.

2. the/I/sandcastles/like/with/on/beach./building/my/classmate/

I like building sandcastles on the beach with my classmate.

3. goes/Anna/America./never/to/

Anna never goes to America.

4. living/in/city./parents/the/My/countryside/than/the/in/enjoy/

My parents enjoy living in the countryside than in the city.

5. is/and/so/Your/peaceful./hometown/beautiful/

Your hometown is do beautiful and peaceful.
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3. Complete the dialogue with the given sentences. ( Hoàn thành đoạn hội

thoại sau với các câu cho sẵn).

a. They are kind and friendly

b. What did you do there

c. I think my hometown is

d. I visited my parents in the countryside

e. I went to Ha Long Bay

Minh Thu: Where did you go last weekend, Van Anh?

Van Anh: (1) ____________e_________________________.

Minh Thu: Great! Is it beautiful?

Van Anh: Of course. It’s more beautiful than I expected.

Minh Thu: (2) ____________b_________________________?

Van Anh: I did lots of things. I ate seafood, played beach volleyball and built

sandcastles.

Minh Thu: Did you go with your brother?
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Van Anh: No, I went there with my uncle. My parents were so busy. They couldn’t

go with me.

Minh Thu: Which one is more peaceful. Ha Long Bay or your hometown?

Van Anh: (3) ________________c______________________. But Ha Long Bay

is more interesting. How about you? Where did you go?

Minh Thu: (4) _______________d______________________.

Van Anh: Is the countryside beautiful?

Minh Thu: Yes, it’s beautiful, peaceful and quiet.

Van Anh: Do you like living there?

Minh Thu: Yes

Van Anh: Why?

Minh Thu: Because I love people in the countryside. (5) _____a___________
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